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	UBND HUYỆN CẦN GIỜ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:           /QĐ-GDĐT
	           Cần Giờ, ngày       tháng 5 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH

Về thành lập Hội đồng tuyển sinh ngành học mầm non, 
vào lớp 1 và vào lớp 6 năm học 2024-2025

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CẦN GIỜ
Căn cứ Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 trên địa bàn huyện Cần Giờ;
Xét đề nghị của Hiệu trưởng các trường trong huyện. 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập 36 (ba mươi sáu) Hội đồng tuyển sinh ngành học mầm non, vào lớp 1 và vào lớp 6 năm học 2024-2025 tại các trường trên địa bàn huyện như sau:
1. Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non An Thới Đông;

2. Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Bình An;
3. Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Bình Khánh;

4. Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Cần Thạnh; 
5. Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Cần Thạnh 2;

6. Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Doi Lầu;
7. Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Đồng Tranh;

8. Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Long Hòa;
9. Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Lý Nhơn; 
10. Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Tam Thôn Hiệp;

11. Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Thạnh An;

12. Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học An Nghĩa;

13. Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học An Thới Đông;

14. Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học Bình Khánh;

15. Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học Bình Mỹ;

16. Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học Bình Phước;

17. Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học Bình Thạnh;

18. Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học Cần Thạnh;
19. Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học Cần Thạnh 2;

20. Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học Doi Lầu;

21. Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học Đồng Hòa;

22. Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học Hòa Hiệp;

23. Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học Long Thạnh;
24. Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học Lý Nhơn;

25. Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học Tam Thôn Hiệp;

26. Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học Thạnh An;

27. Hội đồng tuyển sinh Trường Tiểu học Vàm Sát;
28. Hội đồng tuyển sinh Trường Chuyên biệt Cần Thạnh;
29. Hội đồng tuyển sinh Trường Trung học cơ sở An Thới Đông;

30. Hội đồng tuyển sinh Trường Trung học cơ sở Bình Khánh;

31. Hội đồng tuyển sinh Trường Trung học cơ sở Cần Thạnh;

32. Hội đồng tuyển sinh Trường Trung học cơ sở Doi Lầu;

33. Hội đồng tuyển sinh Trường Trung học cơ sở Long Hòa;

34. Hội đồng tuyển sinh Trường Trung học cơ sở Lý Nhơn;

35. Hội đồng tuyển sinh Trường Trung học cơ sở Tam Thôn Hiệp;

36. Hội đồng tuyển sinh Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An;
(đính kèm danh sách các Hội đồng)

Điều 2. Các Hội đồng tuyển sinh ngành học mầm non, vào lớp 1 và vào lớp 6 năm học 2024-2025 có nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch tuyển sinh của trường theo các văn bản hướng dẫn, đúng quy định hiện hành. Hội đồng tuyển sinh năm học 2024-2025 của các trường được sử dụng con dấu của trường trong quá trình hoạt động.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Hội đồng tuyển sinh ngành học mầm non, vào lớp 1 và vào lớp 6 năm học 2024-2025 tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Các Ông/Bà Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, Chuyên biệt Cần Thạnh và các Ông/Bà có tên trong danh sách đính kèm tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 
- Như điều 4;

- Sở GDĐT: Phòng KT&KĐCLGD;

- Thường trực UBND huyện;

- Phòng GD&ĐT: TP, các PTP, các tổ trưởng CM-NV;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, KT. 
	TRƯỞNG PHÒNG
Võ Thị Diễm Phượng


DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh ngành học mầm non năm học 2024-2025 
TRƯỜNG MẦM NON AN THỚI ĐÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-GDĐT ngày      tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa Lan
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch

	2
	Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	3
	Bà Đặng Thị Kim Trinh
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	4
	Bà Phạm Thúy Hoan
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thư ký

	5
	Bà Phan Thị Thanh Thảo
	Nhân viên Văn thư
	Ủy viên

	6
	Bà Lê Thị Mỹ Tiên
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	7
	Bà Huỳnh Thị Ngọc Giàu
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	8
	Bà Nguyễn Thị Diễm Trinh
	Nhân viên Kế toán
	Ủy viên

	9
	Bà Trần Thị Chúc An 
	Giáo viên
	Ủy viên


Danh sách này có 09 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh ngành học mầm non năm học 2024-2025 
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-GDĐT ngày      tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 

Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Bà Lê Thị Phượng Liên
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch

	2
	Bà Bùi Thị Ca Li
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	3
	Bà Lương Thị Tuyết Trinh
	Phó Hiệu Trưởng
	Phó Chủ tịch

	4
	Bà Dương Thúy Loan
	Giáo viên
	Thư ký

	5
	Bà Châu Thị Bích Thùy
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	6
	Bà Nguyễn Trúc Phương
	Nhân viên Kế toán
	Ủy viên

	7
	Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	8
	Bà Võ Thị Phương Thảo
	Tổ trưởng Văn phòng
	Ủy viên

	9
	Bà Lê Thị Mỹ Lệ
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân
	Ủy viên


Danh sách này có 09 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh ngành học mầm non năm học 2024-2025
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH KHÁNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Bà Đỗ Thị Nõn
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch 

	2
	Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch 

	3
	Bà Phùng Thị Nghiệp
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	4
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Thư ký Hội đồng 
	Thư ký 

	5
	Bà Nguyễn Ngọc Đông
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	6
	Bà Lê Thị Ngọc Hà
	Tổ trưởng chuyên môn 
	Ủy viên

	7
	Bà Nguyễn Thị Bích Vân
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	8
	Bà Hồ Thị Mỹ Yến
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	9
	Bà Nguyễn Thị Bích Vân
	Tổ trưởng Văn phòng
	Ủy viên

	10
	Bà Nguyễn Thị Thùy Nhung
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	11
	Bà Phùng Thị Cẩm Loan
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân
	Ủy viên

	12
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Giáo viên
	Ủy viên

	13
	Bà Lê Thị Linh Phượng
	Nhân viên Y tế
	Ủy viên

	14
	Bà Võ Thị Kim Ngân
	Giáo viên
	Ủy viên


Danh sách này có 14 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh ngành học mầm non năm học 2024-2025 
TRƯỜNG MẦM NON CẦN THẠNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Bà Nguyễn Thị Hoàng Bích Thắm
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch

	2
	Bà Đoàn Thị Thủy
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	3
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	4
	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh
	Thư ký Hội đồng
	Thư ký

	5
	Bà Trần Thị Minh Bạch
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	6
	Bà Đoàn Thị Dân Anh
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	7
	Bà Phạm Thị Ngọc Lan
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	8
	Bà Huỳnh Thị Bình Minh
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	9
	Bà Phan Thị Kim Oanh
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	10
	Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	11
	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan
	Nhân viên Kế toán
	Ủy viên

	12
	Bà Võ Thị Huyền Trang
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân
	Ủy viên

	13
	Bà Nguyễn Thị Hồng Dung
	Tổ trưởng Văn phòng
	Ủy viên


Danh sách này có 13 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh ngành học mầm non năm học 2024-2025 
TRƯỜNG MẦM NON CẦN THẠNH 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch

	2
	Bà Đoàn Thị Thanh Xuân
	Chủ tịch Công đoàn
	Phó Chủ tịch

	3
	Bà Đoàn Thị Hà Mi
	Thư ký Hội đồng
	Thư ký

	4
	Bà Nguyễn Thị Thanh Vy
	Bí thư Chi đoàn
	Ủy viên

	5
	Bà Phạm Thị Hồng
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	6
	Bà Lê Thị Kim Thoa
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	7
	Bà Nguyễn Thị Thanh
	Tổ trưởng Văn phòng
	Ủy viên

	8
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa
	Nhân viên Kế toán
	Ủy viên

	9
	Bà Cao Thị Huệ
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân
	Ủy viên


Danh sách này có 09 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh ngành học mầm non năm học 2024-2025
TRƯỜNG MẦM NON DOI LẦU
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 

Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Bà Trần Thị Kim Chi
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch

	2
	Bà Lê Thị Mỹ Hằng
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	3
	Bà Hồ Thị Tuyết An
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	4
	Bà Nguyễn Thị Phước Nghĩa
	Thư ký Hội đồng
	Thư ký

	5
	Bà Trần Thảo Linh
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	6
	Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	7
	Bà Trần Thị Diệu Huyền
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	8
	Bà Trần Lệ Xuân
	Nhân viên Kế toán
	Ủy viên

	9
	Bà Trương Thị Mai
	Tổ trưởng Văn phòng
	Ủy viên

	10
	Bà Nguyễn Thị Huỳnh Như
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân
	Ủy viên


Danh sách này có 10 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh ngành học mầm non năm học 2024-2025 
TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG TRANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 

Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Bà Trần Thị Mỹ Tiên
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch

	2
	Bà Nguyễn Thị Chung 
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch


	3
	Bà Trang Thị Cẩm Ngân
	Thư ký Hội đồng
	Thư ký

	4
	Bà Trần Thị Kim Liên
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	5
	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	6
	Bà Nguyễn Thu Thủy
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	7
	Bà Lê Thị Cẩm Hạnh
	Nhân viên Kế toán
	Ủy viên

	8
	Bà Lưu Kim Anh
	Nhân viên Y tế
	Ủy viên

	9
	Bà Nguyễn Thụy Thái Hiền
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân
	Ủy viên


Danh sách này có 09 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh ngành học mầm non năm học 2024-2025
TRƯỜNG MẦM NON LONG HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 

Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Bà Lê Thị Yến Tuyết
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch 

	2
	Bà Nguyễn Thị Thoa
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	3
	Bà Võ Ngọc Thảo
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	4
	Bà Nguyễn Thị Thu Trinh
	Thư ký Hội đồng
	Thư ký

	5
	Bà Nguyễn Thị Huỳnh Ngọc Thúy
	 Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	6
	Bà Lê Thị Thơ
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	7
	Bà Bùi Thị Mỹ
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân
	Ủy viên

	8
	Bà Lê Thị Cẩm Loan
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	9
	Bà Lê Thị Kim Nga
	Bí thư Chi đoàn 
	Ủy viên

	10
	Bà Nguyễn Thị Hằng
	Tổ trưởng Văn phòng
	Ủy viên

	11
	Bà Lê Thị Thư
	Nhân viên Văn thư 
	Ủy viên


Danh sách này có 11 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh ngành học mầm non năm học 2024-2025
TRƯỜNG MẦM NON LÝ NHƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân 
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch 

	2
	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến 
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch  

	3
	Bà Phan Thị Bé
	Phó Hiệu trưởng 
	Phó Chủ tịch  

	4
	Bà Ngô Thị Kim Hân 
	Bí thư Chi đoàn
	 Thư ký 

	5
	Bà Trần Thị Hồng Nhung 
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	6
	Bà Trương Hồng Phượng 
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	7
	Bà Đặng Thị Gái
	Tổ trưởng Văn phòng
	Ủy viên

	8
	Bà Hoàng Thị Kim Hồng
	Giáo viên
	Ủy viên

	9
	Bà Nguyễn Thị Cẩm Quới
	Giáo viên
	Ủy viên

	10
	Bà Lê Thị Kim Phượng
	Giáo viên
	Ủy viên

	11
	Bà Đinh Ngọc Phương Thảo
	Giáo viên
	Ủy viên


Danh sách này có 11 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh ngành học mầm non năm học 2024-2025 
TRƯỜNG MẦM NON TAM THÔN HIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Bà Nguyễn Thị Gái
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch

	2
	Bà Nguyễn Thị Kim Hương
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	3
	Bà Huỳnh Thị Hân
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	4
	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân
	Thư ký

	5
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Tâm
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	6
	Bà Trần Thị Tuyết Trinh
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	7
	Bà Nguyễn Thị Châu Long
	Nhân viên Văn thư  
	Ủy viên


Danh sách này có 07 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh ngành học mầm non năm học 2024-2025
TRƯỜNG MẦM NON THẠNH AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Bà Huỳnh Thúy Ngân
	Phó Hiệu trưởng
	Chủ tịch

	2
	Bà Võ Thị Kim Hiếu
	Chủ tịch Công đoàn
	Phó Chủ tịch

	3
	Bà Quảng Thị Thúy Ngân
	Thư ký Hội đồng
	Thư ký

	4
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lợi
	Bí thư Chi đoàn
	Ủy viên

	5
	Bà Lê Thị Ánh Hồng
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	6
	Ông Lê Minh Vũ
	Tổ trưởng Văn phòng
	Ủy viên

	7
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân
	Ủy viên


Danh sách này có 07 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN NGHĨA
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Bà Nguyễn Thị Kim Hồng
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch 

	2
	Bà Lê Thị Ngọc Giàu
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	3
	Bà Huỳnh Thị Dum
	Giáo viên
	Thư ký 

	4
	Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	5
	Bà Phạm Thị Thúy Hằng
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân
	Ủy viên

	6
	Bà Nguyễn Thị Bích Trâm
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	7
	Ông Bùi Thế Hảo
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	8
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	9
	Bà Phạm Thị Bích Xuyên
	Tổ trưởng Văn phòng
	Ủy viên

	10
	Bà Huỳnh Thị Thanh Thúy
	Giáo viên
	Ủy viên

	11
	Ông Lê Trung Thành
	Nhân viên Văn thư
	Ủy viên


Danh sách này có 11 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THỚI ĐÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch

	2
	Ông Nguyễn Tấn Huyền
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	3
	Bà Nguyễn Thy Thảo
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thư ký

	4
	Ông Nguyễn Văn Giác
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	5
	Ông Chan Văn Sơn
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân
	Ủy viên

	6
	Bà Trần Thị Kim Thu
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	7
	Ông Lê Phát Thiện
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	8
	Bà Phạm Thị Thanh Nga
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	9
	Bà Lê Phú Cường
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	10
	Ông Nguyễn Trung Hiếu
	Giáo viên
	Ủy viên

	11
	Bà Phan Thị Kim Ngọc
	Tổng phụ trách Đội
	Ủy viên

	12
	Bà Lê Thị Nhân
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	13
	Bà Võ Thị Hoàng Oanh
	Nhân viên Kế toán
	Ủy viên

	14
	Bà Lê Thị Thanh Nhã
	Nhân viên Y tế
	Ủy viên

	15
	Bà Nguyễn Thị Tâm
	Nhân viên Phục vụ
	Ủy viên


Danh sách này có 15 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025 
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH KHÁNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Ông Đặng Thái Bình
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch 

	2
	Bà Châu Thị Thắm 
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch 

	3
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Đào
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch 

	4
	Ông Nguyễn Anh Thi
	Giáo viên
	Thư ký 

	5
	Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	6
	Bà Nguyễn Thanh Tuyền
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	7
	Ông Hồng Thanh Trung
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	8
	Bà Phạm Thị Thanh Thủy
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	9
	Bà Võ Thị Thanh Nga
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	10
	Bà Phan Thị Tuyết Minh
	Nhân viên Y tế
	Ủy viên

	11
	Bà Nguyễn Thị Linh Phương
	Nhân viên Văn thư
	Ủy viên

	12
	Ông Đoàn Thanh Cang
	Giáo viên
	Ủy viên

	13
	Ông Phan Phú Quốc
	Nhân viên Bảo vệ
	Ủy viên


Danh sách này có 13 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025 
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MỸ
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Ông Trần Văn Thảo
	Phó Hiệu trưởng
	Chủ tịch

	2
	Bà Nguyễn Thị Đẹp
	Tổ trưởng chuyên môn
	Phó Chủ tịch

	3
	Bà Lê Thị Thùy Trang
	Nhân viên Văn thư
	Thư ký

	4
	Bà Võ Thị Thu Trang
	Tổ trưởng Văn phòng
	Ủy viên

	5
	Ông Châu Tấn Đạt
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	6
	Ông Trương Thanh Trí
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	7
	Ông Đặng Thanh Nhàn
	Nhân viên Thư viện
	Ủy viên

	8
	Ông Huỳnh Văn Nghiệp
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	9
	Bà Đặng Thị Ngọc Kiểu
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân
	Ủy viên

	10
	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh
	Giáo viên
	Ủy viên

	11
	Bà Trần Thị Chính
	Giáo viên
	Ủy viên


Danh sách này có 11 người./. 
DANH SÁCH 
Hội Đồng tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025 
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Ông Trần Văn Quyên
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch 

	2
	Ông Nguyễn Kim Quang
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch 

	3
	Bà Lương Thị Quỳnh Tiên
	Thư ký Hội đồng
	Thư ký

	4
	Ông Huỳnh Văn Rõ
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	5
	Ông Huỳnh Văn Mười
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	6
	Bà Ngô Nguyễn Thị Thu Oanh
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	7
	Bà Phan Thị Kim Loan
	Giáo viên
	Ủy viên

	8
	Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng
	Nhân viên Văn thư
	Ủy viên

	9
	Bà Trần Thị Kim Phương
	Nhân viên Kế toán
	Ủy viên


Danh sách này có 09 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025 
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH THẠNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Ông Nguyễn Văn Toàn
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch 

	2
	Ông Trần Đức Thụy
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch 

	3
	Bà Lê Thị Ngọc Quyên
	Thư ký Hội đồng
	Thư ký

	4
	Bà Huỳnh Thị Phượng Quang
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	5
	Bà Lê Thị Kim Hồng
	Giáo viên
	Ủy viên

	6
	Ông Huỳnh Võ Phan Minh Sang
	Tổng phụ trách Đội
	Ủy viên

	7
	Bà Võ Thị Mỹ Ngân
	Nhân viên Văn thư
	Ủy viên

	8
	Bà Trần Thị Hoàng Lan
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	9
	Ông Trần Văn Được
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân
	Ủy viên


Danh sách này có 09 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẦN THẠNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Bà Nguyễn Minh Huệ
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch 

	2
	Bà Nguyễn Thị Hồng Thu
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch 

	3
	Bà Cao Thị Hồng
	Tổ trưởng chuyên môn
	Thư ký 

	4
	Bà Nguyễn Thị Hiền
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	5
	Bà Nguyễn Thị Thơm
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân
	Ủy viên

	6
	Bà Nguyễn Thị Kim Huệ
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	7
	Bà Vũ Thị Duyên
	Tổ trưởng Văn phòng
	Ủy viên

	8
	Bà Đặng Thị Lượm
	Nhân viên Kế toán
	Ủy viên

	9
	Bà Phạm Thị Thu Nga
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	10
	Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	11
	Bà Trần Thị Mộng Lê
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	12
	Bà Nguyễn Thị Minh Tiến
	Bí thư Chi đoàn
	Ủy viên

	13
	Ông Hồ Quốc Việt
	Giáo viên
	Ủy viên

	14
	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
	Giáo viên
	Ủy viên

	15
	Bà Nguyễn Kim Hồng
	Giáo viên
	Ủy viên


Danh sách này có 15 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẦN THẠNH 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Ông Nguyễn Thanh Tuấn
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch 

	2
	Ông Nguyễn Bình Luận
	Phó Hiệu Trưởng
	Phó Chủ tịch 

	3
	Ông Vương Mộng Long
	Thư Ký Hội đồng
	Thư ký

	4
	Ông Võ Thành Đức
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	5
	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân
	Ủy viên

	6
	Bà Đoàn Thị Thu
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	7
	Bà Ngô Thị Thía
	Giáo viên
	Ủy viên

	8
	Bà Võ Thị Ngọc Hà 
	Nhân viên Văn thư
	Ủy viên


Danh sách này có 08 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025
TRƯỜNG TIỂU HỌC DOI LẦU
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Ông Lê Ngọc Thanh
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch

	2
	Ông Nguyễn Minh Nhựt
	Tổ trưởng chuyên môn
	Phó Chủ tịch

	3
	Bà Đỗ Thị Trà Mi
	Tổ trưởng Văn phòng
	Thư ký

	4
	Ông Phạm Ngọc Hoàng
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	5
	Ông Nguyễn Kim Đông
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân
	Ủy viên

	6
	Bà Trần Thị Thúy
	Giáo viên
	Ủy viên

	7
	Bà Võ Thị Tượng
	Giáo viên
	Ủy viên

	8
	Ông Trần Văn Tư
	Giáo viên
	Ủy viên

	9
	Ông Trần Văn Cầu
	Giáo viên
	Ủy viên

	10
	Nguyễn Thị Yến Thu
	Nhân viên Y tế
	Ủy viên

	11
	Bà Nguyễn Thị Phước Lợi
	Giáo viên
	Ủy viên


Danh sách này có 11 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Ông Nguyễn Thanh Hoàng
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch

	2
	Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa
	Chủ tịch Công đoàn
	Phó Chủ tịch

	3
	Bà Lê Thị Kim Loan
	Nhân viên Thư viện
	Thư ký 

	4
	Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân
	Ủy viên

	5
	Bà Phan Thị Lệ Thương
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	6
	Bà Nguyễn Mộng Thu
	Nhân viên Kế toán
	Ủy viên

	7
	Bà Võ Thị Hận
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	8
	Bà Trần Thảo Trang
	Bí thư Chi đoàn
	Ủy viên

	9
	Ông Nguyễn Văn Hiếu
	Giáo viên
	Ủy viên


Danh sách này có 09 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA HIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Bà Võ Trần Thanh Thảo
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch 

	2
	Bà Trần Thị Kim Hương
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	3
	Bà Nguyễn Thị Quang
	Giáo viên
	Thư ký

	4
	Ông Nguyễn Văn Lâm
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	5
	Bà Trương Hồ Dân Ca
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	6
	Bà Võ Thị Mai Trinh
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	7
	Bà Lê Thị Kim Thanh
	Nhân viên Thư viện
	Ủy viên

	8
	Bà Lê Thị Bích
	Nhân viên Văn thư
	Ủy viên


Danh sách này có 08 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 

Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Bà Nguyễn Thị Hoài Thu
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch 

	2
	Bà Nguyễn Thị Sáu
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch 

	3
	Bà Trang Thị Kim Thi
	Nhân viên Văn thư
	Thư ký

	4
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	5
	Bà Phạm Hoàng Tôn Nữ

	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	6
	Bà Đỗ Hữu Phước
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	7
	Ông Lê Công Hóa
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân
	Ủy viên

	8
	Ông Phạm Hoàng Giang
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	9
	Bà Trần Thị Kim Loan
	Nhân viên Kế toán
	Ủy viên


Danh sách này có 09 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ NHƠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Ông Nguyễn Văn Thùa
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch 

	2
	Ông Đinh Văn Thao
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch 

	3
	Ông Phan Xuân Đông
	Thư ký Hội đồng
	Thư ký

	4
	Ông Lê Văn Sự
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	5
	Ông Nguyễn Văn Tâm
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	6
	Bà Nguyễn Thị Thu Loan
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	7
	Bà Trần Thị Mỹ Phương
	Tổ trưởng Văn phòng
	Ủy viên

	8
	Ông Lê Hòa
	Giáo viên
	Ủy viên

	9
	Bà Phạm Thị Thanh Trang
	Giáo viên
	Ủy viên


Danh sách này có 09 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025
TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM THÔN HIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 

Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Bà Lê Thị Điền
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch 

	2
	Ông Nguyễn Minh Hiệp
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	3
	Bà Nguyễn Thị Thắm
	Thư ký Hội đồng
	Thư ký

	4
	Bà Nguyễn Thị Thùy Trang
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	5
	Bà Lê Mai Mộng Mơ
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	6
	Ông Đặng Hoàng Nhi
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	7
	Ông Hoàng Hữu Chí
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	8
	Ông Nguyễn Văn Hiệp
	Giáo viên
	Ủy viên

	9
	Ông Trần Văn Tròn
	Giáo viên
	Ủy viên

	10
	Ông Lương Quang Luận
	Tổng phụ trách Đội 
	Ủy viên

	11
	Bà Nguyễn Thị Hiền
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	12
	Bà Nguyễn Ngọc Hân
	Nhân viên Kế toán
	Ủy viên

	13
	Bà Trần Thị Thanh Tâm
	Nhân viên Y tế
	Ủy viên

	14
	Ông Phạm Văn Mười Hai
	Nhân viên Bảo vệ
	Ủy viên

	15
	Bà Nguyễn Thị Mai
	Nhân viên Phục vụ
	Ủy viên


Danh sách này có 15 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-GDĐT ngày        tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 

Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Ông Lê Hữu Bình
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch 

	2
	Bà Đinh Thị Liễu
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch 

	3
	Bà Đỗ Thị Lệ
	Giáo viên
	Thư ký

	4
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	5
	Bà Trần Thị Nhung
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	6
	Bà Nguyễn Thị Bạch Liên
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	7
	Bà Trần Thị Ngọc Giàu
	Tổ trưởng Văn phòng
	Ủy viên

	8
	Bà Đỗ Trần Thanh Thi
	Giáo viên
	Ủy viên

	9
	Bà Lê Thị Hồng Linh
	Giáo viên
	Ủy viên

	10
	Ông Nguyễn Thanh Trí
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	11
	Bà Trần Thị Mỹ Hòa
	Nhân viên Thư viện 
	Thư ký


Danh sách này có 11 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025 
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀM SÁT

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 

Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Ông Nguyễn Văn Hoàng
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch 

	2
	Bà Nguyễn Thị Lên
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch 

	3
	Bà Trần Thị Phụng
	Tổ trưởng Văn phòng
	Thư ký

	4
	Bà Nguyễn Thị Bích Thảo
	Nhân viên Kế toán
	Ủy viên

	5
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Uyên
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	6
	Ông Trần Ngọc Tuấn
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân
	Ủy viên

	7
	Bà Nguyễn Thị Thanh Lan
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên


Danh sách này có 07 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh năm học 2024-2025
TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT CẦN THẠNH

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-GDĐT ngày      tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Bà Trần Thị Lệ Thu
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch

	2
	Bà Nguyễn Nguyệt Thoa
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	3
	Bà Nguyễn Thị Cúc
	Nhân viên Văn thư
	Thư ký

	4
	Ông Đoàn Thanh Cường 
	Nhân viên Học vụ
	Ủy viên

	5
	Ông Nguyễn Văn Chí
	Nhân viên Kế toán
	Ủy viên


Danh sách này có 05 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN THỚI ĐÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 

Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Ông Nguyễn Quốc Phong
	Hiệu Trưởng
	Chủ tịch 

	2
	Bà Phạm Thị Chính
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	3
	Bà Nguyễn Thị Cẩm Hằng
	Thư ký Hội đồng
	Thư ký 

	4
	Bà Lê Thị Hồng
	Nhân viên Học vụ
	Ủy viên

	5
	Bà Nguyễn Thị Kim Phượng
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	6
	Ông Trần Thanh Phong
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân
	Ủy viên

	7
	Bà Lê Thị Hân
	Giáo viên
	Ủy viên

	8
	Ông Nguyễn Tấn Linh 
	Giáo viên
	Ủy viên

	9
	Bà Bùi Thị Diễm Nga
	Nhân viên Kế toán
	Ủy viên

	10
	Bà Nguyễn Thị Loan
	Nhân viên Phục vụ
	Ủy viên

	11
	Ông Phạm Văn Le
	Nhân viên Bảo vệ
	Ủy viên


Danh sách này có 11 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH KHÁNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-GDĐT ngày        tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Ông Trương Hữu Phước
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch 

	2
	Ông Trần Hoàng Trung Quốc
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	3
	Bà Hồ Thị Như Mai
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	4
	Ông Phạm Quang Tường
	Thư ký Hội đồng
	Thư ký

	5
	Ông Trần Túy Thuận
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	6
	Bà Đoàn Thị Thủy Tiên
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân
	Ủy viên

	7
	Bà Phạm Thị Thùy Dương
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	8
	Ông Nguyễn Trần Huyền Vương
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	9
	Bà Lê Thị Hồng Cúc
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	10
	Bà Võ Thị Ngọc Lan
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	11
	Ông Nguyễn Thanh Quốc
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	12
	Bà Châu Thị Bích Hân
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	13
	Ông Dương Minh Tuấn
	Giáo viên
	Ủy viên

	14
	Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt
	Nhân viên Học vụ
	Ủy viên

	15
	Bà Nguyễn Thị Thúy Vân
	Nhân viên Văn thư
	Ủy viên


Danh sách này có 15 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CẦN THẠNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-GDĐT ngày        tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Ông Trương Văn Hùng
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch 

	2
	Bà Võ Thị Hồng Hải
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	3
	Bà Nguyễn Thị Lan
	Thư ký Hội đồng
	Thư ký

	4
	Ông Uông Huy Kiên
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	5
	Bà Bùi Thị Mỹ Hoàng
	Giáo viên
	Ủy viên

	6
	Bà Trương Thị Kim Chi
	Giáo viên
	Ủy viên

	7
	Bà Bùi Thị Hoan
	Nhân viên Văn thư
	Ủy viên


Danh sách này có 07 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DOI LẦU

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-GDĐT ngày      tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 

Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Ông Võ Văn Mười
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch

	2
	Ông Huỳnh Sơn Bình
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	3
	Ông Nguyễn Anh Quân
	Thư ký Hội đồng
	Thư ký

	4
	Ông  Võ Văn Được
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	5
	Bà Đặng Thị Lam
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	6
	Bà Dương Thi Huyền
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân
	Ủy viên

	7
	Ông Nguyễn Thế Kỹ
	Tổng phụ trách Đội
	Ủy viên

	8
	Bà Lưu Thị Hồng Yến
	Tổ trưởng Văn phòng
	Ủy viên

	9
	Bà  Phạm Thị Châu Thanh
	Giáo viên
	Ủy viên

	10
	Bà Nguyễn Thị Lan
	Giáo viên
	Ủy viên

	11
	Bà Trần Thị Kim Chi
	Nhân viên Văn thư
	Ủy viên

	12
	Bà Nguyễn Thị Tiền
	Nhân viên Học vụ
	Ủy viên

	13
	Bà Bùi Thị Kim Lan
	Nhân viên Kế toán
	Ủy viên


Danh sách này có 13 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2025
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Bà Huỳnh Thị Kim Loan
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch 

	2
	Bà Cổ Thị Ngọc Nữ
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch 

	3
	Bà Hồ Thị Kim Học 
	Thư ký Hội đồng
	Thư ký

	4
	Ông Nguyễn Thành Lượng
	Chủ tịch Công đoàn
	Ủy viên

	5
	Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	6
	Bà Nguyễn Thị Thanh Quế
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	7
	Ông Võ Thanh Tùng
	Giáo viên
	Ủy viên


Danh sách này có 07 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ NHƠN

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Ông Phạm Văn Công
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch

	2
	Bà Lê Ngọc Điểm
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	3
	Bà Lê Thị Kim Duyên
	Thư ký Hội đồng
	Thư ký

	4
	Ông Lê Cao Bá Chiến 
	Chủ tịch Công doàn
	Ủy viên

	5
	Ông Dương Hoài Bảo
	Giáo viên
	Ủy viên

	6
	Ông Trần Minh Đăng
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên

	7
	Bà Nguyễn Thị Kim Yến
	Tổ trưởng chuyên môn
	Ủy viên


Danh sách này có 07 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TAM THÔN HIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-GDĐT ngày       tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Ông Nguyễn Ngọc Phương
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch

	2
	Ông Nguyễn Văn Sáng
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch

	3
	Bà Trương Thị Thanh Tuyền
	Thư ký Hội đồng
	Thư ký

	4
	Ông Nguyễn Văn Phong
	Chủ tịch Công Đoàn
	Ủy viên

	5
	Bà Hán Thị Thu Tài
	Giáo viên
	Ủy viên

	6
	Bà Võ Thị Phụng 
	Giáo viên
	Ủy viên

	7
	Bà Đặng Thị Thanh Thủy
	Giáo viên
	Ủy viên

	8
	Ông Lê Thành Sơn
	Giáo viên
	Ủy viên

	9
	Ông Nguyễn Văn Mỹ
	Nhân viên học vụ
	Ủy viên


Danh sách này có 09 người./. 
DANH SÁCH 
Hội đồng Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ-TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THẠNH AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-GDĐT ngày      tháng 5 năm 2024
của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ 
Ở HỘI ĐỒNG

	1
	Ông Nguyễn Bảo Ngọc
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch 

	2
	Ông Nguyễn Minh Phước
	Phó Hiệu trưởng
	Phó Chủ tịch 

	3
	Bà Trần Thị Kim Trăng
	Thư ký Hội đồng
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